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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH ĐẮK LẮK  

2.   Địa chỉ: 02 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

3.  Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần. 

4.  Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 
Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Trương Công Dân 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCK I, Phó 

Giám đốc Bệnh 

viện; Người 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh. 

Cơ sở: PKCK Da liễu 

BS Dân 

- Ngày thường: trưa 

11h35 – 13h; chiều 

17h100 – 18h30 

- Thứ 7, CN: 9h – 11h; 

14h-16h 
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2 Lê Văn Thuận 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCK II, 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật của cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Cơ sở: PKCK Da liễu 

 BS Thuận 

- Ngày thường: trưa 

11h35 – 13h; chiều 

17h100 – 18h30 

- Thứ 7, CN: 9h – 11h; 

14h-16h 

Báo 

giảm 

từ 

ngày 

01/01/

2026 

3 
Nguyễn Đình 

Chánh 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCK I, 

Trưởng khoa 

Khám bệnh-

Cấp cứu-Dược-

CLS 

Cơ sở: Phòng khám CK 

Da liễu 

- Ngày thường:11h30-

13h30 chiều từ 17h đến 

19h  

- Thứ 7, CN: từ 7h đến 

19 

 

4 Trần Minh Hảo 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCK I, 

Trưởng khoa 

Da liễu Thẩm 

mỹ 

Cơ sở: Phòng khám CK 

Da liễu 

- Ngày thường: trưa 

11h30 – 13h;    chiều 

17h30 – 19h00 

- Thứ 7, CN: 8h – 11h; 

15h-18h 

 

5 Võ Thị Bình Phi 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công.. 

BSCK I, 

 Phó trưởng 

khoa Phong - 

Chỉnh hình - 

PHCN 

Cơ sở: Phòng khám CK 

Da liễu   

- Ngày thường: trưa 

11h30 – 13h;    chiều 

17h30 – 19h00 

- Thứ 7, CN: 8h – 12h; 

14h-17h 
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6 Lê Đăng Vin 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

- Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu (theo QĐ số 

436/QĐ-SYT ngày 

24/3/2021 của Sở Y tế 

Phú Yên) 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCK I, Phó 

trưởng khoa Da 

liễu Thẩm mỹ 

Không  

7 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ   Không 
Đang 

đi học 

SĐH 

8 Trần Thị Ý Nhi 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ  

Không 

Đang 

đi học 

SĐH 

9 
Hoàng Duy 

Khánh 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ  
Không 
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10 Võ Thị Bích Liên 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

 

Bác sĩ  

Không 

Đang 

đi học 

SĐH 

11 
Nguyễn Thu 

Huyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ  
Không 

Đang 

đi học 

SĐH 

12 
Trương Nguyễn 

Thu Thương 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ  

Không 

Đang 

đi học 

SĐH 

13 
Võ Thị Quỳnh 

Loan 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Bác sĩ  

Không 

Đang 

đi học 

SĐH 
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14 
Nguyễn Ngọc 

Truyện 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm, 

Phó trưởng 

khoa Khám 

bệnh-Cấp cứu-

Dược-CLS 

  

15 Văn Tấn Vũ 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 
Không  

16 Võ Thị Mỹ Lợi 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 
Không  

17 
Nguyễn Thanh 

Ánh 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 
Không  
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18 Bùi Thị Hồng Son 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Không 
 

19 
Trương Thị Kim 

Chi 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 
Không  

20 
Trần Thị Phương 

Thảo 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
Không  

21 Lê Thị Thuý Hân 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
Không  
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22 
Nguyễn Thị Minh 

Tuyền 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
Không 

 

23 
Trần Thị Đăng 

Uyên 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Không  

24 
Trình Thị Thu 

Nguyệt 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Cơ sở: Phòng Siêu âm 

chẩn đoán BS Phạm 

Văn Hường 

- Ngày thường: trưa 

11h30 – 13h; chiều 

17h30 – 19h00 

- Thứ 7, CN: cả ngày 

 

25 Đặng Vũ Duy 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Không  
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26 Bùi Thị Lý 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Không 
 

27 
Nguyễn Kiều 

Quynh 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Sáng từ 7h00 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

Tham gia trực chuyên 

môn ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công. 

BSCKII  Không Hợp 

đồng 

                                                                                          Đắk Lắk, Ngày 12 tháng 01 năm 2026 

                                                                                         ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                                                                                        KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

         Trương Công Dân 
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